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Cty CP DP MEDISUN Hướng dẫn sử dụng thuốc INOPANTINE Trang 1/3

Rx Thuốc bán theo đơn

HUONG DAN DUNG THUOC

CONG THỨC cho 1 viên thành phẩm:

Arginin hydroclorid :........................ 300,0 mg

 

(Lecithin; Dau co; Dau dau nanh; BHT; Gelatin; Sorbitol; glycerin; Vanilin; Nipazin;

Nipazol; Màu đỏ erythrosine; Titan dioxyd; Oxit sắt nâu; cồn 96°; Nước tinh khiết).

TÍNH CHÁT:

Arginin tăng cường chức năng khử độc của gan, cung cấp arginin cho chu trình urê,

làm giảm nồng độ amoniac trong máu, tăng tạo glutathion và tăng chuyển hoá các chất

độc trong gan như: dược phẩm, các yếu tố độc hại từ môi trường, thuốc lá, rượu.

Glutathion là một tripeptid tồn tại trong cơ thê dưới 2 dạng, dạng khử và dạng oxi hóa

bởi vì nhóm —SH trong phân tử. Arginin tăng cường giải độc rượu cho gan.

Arginin bảo vệ màng bào tương trong tế bào gan, làm giảm đáng kể nồng độ GOTty  “”ác

lạp thể (MGOT), SGOT và SGPT. Có tác dụng bảo vệ màng ty lạp thể bằng cách ngăn .
ng

ngừa đáng kể sự phóng thích mGOT. Arginin ngăn sự tích lũy mỡ trong gan. am

Arginin phục hồi chức năng của ty lạp thể, duy trì năng lượng cho hoạt động sinh lý, VĂN.

cải thiện chức năng chuyển hoá tế bào; tăng cường chuyên hoá glucid, lipid, protid, tăng

tổng hợp coenzyme A. Giảm tích lũy nồng độ y-GT (y-glutamyl-transpeptidase) và BSP

(bromo-sulfo-phthalein) trong huyết thanh.

Arginin có các nhóm —N và —S, không bị bất hoạt bởi acid dịch vị, hấp thu tốt qua

đường tiêu hóa.

CHÍ ĐỊNH

- __ Điều trị duy trì tăng amoniac máu ở bệnh nhân thiếu carbamylphosphate synthetase,

thiéu ornithine carbamyl transferase.

- __ Điều tị duy trì cho bệnh nhân tăng amoniac máu bị citrulin máu, aeginosuccinic niệu.

-_ Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu.

- Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện khả năng luyện tập ở những người bị bệnh tim mạch ỗn

định.

- _ Bỗ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình ure, như tang amoniac mau tuyp |

và II, tăng citrulin máu, arginisuccinic niệu và thiếu men N-Acety! glutamate synthetase.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với bắt cứ thành phần của thuốc.

https://nhathuocngocanh.com/



Cty CP DP MEDISUN Hướng dẫn sử dụng thuốc INOPANTINE Trang 2/3
 

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng uống.

- Điêu tr duy trì tăng amoniac máu:

  Trẻ em dưới 18 tuôi (bao gồm cả trẻ sơ sinh) : 100mg/kg/ m

-_ Điêu trỉ duy trì tăng amoniac máu bị citrulin máu:

Trẻ em dưới 18 tuỗi (bao gồm cả trẻ sơ sinh) : 100mg — 17

lần. uống cùng với thức ăn, hiệu chỉnh liều theo đáp ứng.

- __ Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu: Người lớn uống 3-6 gam/ ngày.

- _ Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện khả năng luyện tập ở những người bị bệnh tim mạch ỗn

đính: Mỗi ngày uống 6-21gam, chia làm 2-3 lần, mỗi lần uống không qua 8 gam.

- _ Bồ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình ure: Mỗi ngày uống 3-20gam, tùy

theo tình trạng bệnh.

THAN TRONG:
-_ Cần lưu ý rằng mức độ kích thích tế bào gốc và sản xuất của hoóc môn tăng trưởng

tăng cao ở những bệnh nhân đang mang thai hoặc đang dùng thuốc tránh thai. Vì thế, cần

dùng thận trọng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 15 tuổi vì tính an toàn và hiệu quả

chưa được thiết lập.

TÁC DỤNG PHỤ

- au va truéng bung, giảm tiểu cầu, tăng chứng xanh tím đầu chỉ, thiếu máu hồng cầu

liềm, tăng BUN, creatinin và creatin huyết thanh.

-_ Phản ứng dị ứng với các biểu hiện như phát ban đỏ, sưng tay và mặt, các triệu chứng

này sẽ giảm bớt nhanh khi ngừng thuốc và dùng thêm diphenhydramin.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc.

DÙNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BÚ:

-_ Thuốc này không nên được sử dụng trong quá trình mang thai.

-_ Thuốc đi qua sữa mẹ, nên cần thận trọng và phải hỏi thày thuốc trước khi dùng thuốc

này.

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE - MÁY: Không có thành phần nào của thuốc ảnh hưởng đến

hoạt động vận hành máy móc tàu xe

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- — Quá liều có thể dẫn đến nhiễm acid chuyển hóa thoáng qua kèm thở nhanh, có thể

dẫn đến tử vong. Trong hầu hết các trường hợp nhiễm acid sẽ tự bù đắp và thiếu hụt cơ

bản sẽ hồi phục bình thường sau khi truyền dịch xong. Nếu tình trạng này kéo dài, nên

xác định mức độ thiếu hụt bằng cách tính toán liều lượng của chất kiềm hóa.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng (< 30°C)

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.
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HẠN DÙNG: 26 tháng kể từ ngày sản xuắt.

TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

KHONG DUNG THUOC QUA THO! HAN SU’ DUNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SY

San xuat tai:

CONG TY CP DUQC PHAM MEDISUN

Số 521, An Lợi — xã Hòa Lợi - Huyện Bến Cát— T.BÌNH DƯƠNG

ĐT: 0650 589297 — FAX: 0650 589297

Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2012
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